	
	

	
	


    	
1) Switch cisco mã số: WS-C2960-24TC-L  (Số lượng: 2 cái) - Loại vào tủ rack-  Giá khoảng: 13.500.000 đ (/1 cái)
· Phụ kiện đi theo là: Patch cord- cách gọi khác là dây nhảy 

Thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất
	CISCO

	Model
	WS-C2960-24TC-L

	Thông số kỹ thuật

	Số cổng kết nối
	• 24 x RJ45

	Tốc độ truyền dữ liệu
	
 10/100Mbps
• 10/100/1000Mbps

	Chuẩn giao tiếp
	

 IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x

	MAC Address Table
	• 8K

	Giao thức bảo mật
	SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c

	
Giao thức Routing/firewall
	
 TCP/IP

	Management
	

 LAN
• Web Interface
• Console

	
Nguồn
	• 100-240VAC/50-60Hz

	Tính năng khác
	
WS-C2960-24TC-L Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image

	Kích thước (cm)
	44.4 x 23.6 x 4.3

	Trọng Lượng (g)
	3600




2) [bookmark: _GoBack]Router cisco mã số :CISCO2911/K9 (Số lượng: 1 cái) - Loại gắn vào tủ rack – Giá khoảng: 46.500.000 đ
· Phụ kiện đi theo là tất cả các cáp kết nối cổng (Console,Auxiliary,..)

Thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất
	Cisco

	Model
	CISCO2911/K9

	Đường truyền
	
 10/100 Mbps
• 10/100/1000 Mbps

	Cổng kết nối (Interfaces)
	

 


1 x Management - Console
• 1 x Network - Auxiliary
• 1 x USB
• 2 x USB
• 1 x RJ-45 ( WAN )
• 2 x RJ-45 ( WAN )

	
	

	Chuẩn giao tiếp
	• IEEE 802.11i

	Bảo mật ( Security )
	
• AES
• DES

	Management Protocol
	

• SNMP 1 
• SNMP 2
• SNMP 3 

	Bộ nhớ RAM
	512

	Tính năng
	
• IPS
• Firewall

	Nguồn điện
	100 V AC to 240 V AC

	Kích thước (mm)
	88.9 x 438.2 x 304.8

	Trọng lượng (kg)
	8.19



 

· Được thì xin luôn 2 con router luôn . (nhưng >100 triệu)
